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Xung đột quân sự Nga - Ukraine và tác động tới 

công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo  

của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

 Vũ Quý Sơn* 

Nhận ngày 6 tháng 3 năm 2023. Chấp nhận đăng ngày 28 tháng 6 năm 2023.  

Tóm tắt: Bài viết1 tập trung thảo luận một số hệ quả của cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine, từ đó chỉ 

ra một số tác động gián tiếp tới công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Một số hệ quả của cuộc 

xung đột quân sự Nga - Ukraine là (i) thách thức gia tăng đối với nỗ lực duy trì giá trị của luật pháp quốc tế 

và vai trò của các tổ chức quốc tế đa phương, (ii) gia tăng cạnh tranh nước lớn và nguy cơ sử dụng vũ lực, đe 

dọa sử dụng vũ lực, chạy đua vũ trang ở các khu vực và điểm nóng khác. Các hệ quả này đã tác động đến 

chính sách biển Đông của Việt Nam.  

Từ khóa: Xung đột quân sự Nga - Ukraine; hệ quả; tác động; Việt Nam; chủ quyền biển, đảo. 

Phân loại ngành: Chính trị học 

Abstract: The paper focuses on discussing a number of consequences of the Russia-Ukraine military 

conflict, thereby pointing out some indirect impacts on Vietnam's protection of sea and island sovereignty. 

Some consequences of the Russia-Ukraine military conflict are: (i) the increased challenges to efforts to 

maintain the value of international law and the role of multilateral international organizations; (ii) the 

increased competition among great powers and the risk of using force, threatening to use force, and 

arms races in other regions and hot spots. These consequences have the affected policy of East Sea of 

Vietnam. 
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1. Mở đầu 

Cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine xảy ra tháng 2/2022 không chỉ có sự tham gia của Nga và 

Ukraine, mà còn có sự tham gia ở mức độ khác nhau của các cường quốc trong và ngoài khu vực 

châu Âu với những tính toán lợi ích khác nhau. Vấn đề đặt ra hiện nay là nỗ lực duy trì luật pháp 

quốc tế đang gặp cản trở bởi các hành động quân sự đơn phương của cường quốc đơn lẻ. Việc duy 

trì luật pháp quốc tế luôn là vấn đề được các quốc gia vừa và nhỏ coi trọng. Hơn nữa, các quan 

điểm về tác động của cuộc xung đột quân sự này tập trung vào các cường quốc, ít quan tâm vào các 

tác động liên quan các quốc gia vừa và nhỏ. Cuộc xung đột quân sự kể trên để lại những hệ quả gì 

và có tác động như thế nào đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Bài viết cho 

rằng cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine đã tạo ra thách thức đến việc duy trì luật pháp quốc tế; 

phát huy vai trò của các tổ chức đa phương, gia tăng nguy cơ sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ 

lực, nguy cơ chạy đua vũ trang giữa các cường quốc và siêu cường. Các nguy cơ này tác động đến 
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môi trường hòa bình và ổn định trong công cuộc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam; suy giảm nỗ lực 

thúc đẩy một số chính sách của Việt Nam như chính sách đối ngoại, hoặc chính sách biển Đông 

của Việt Nam. Cuộc xung đột quân sự này không tạo ra tác động thuận lợi, thay vào đó, gián tiếp 

đem đến tác động tiêu cực đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 

Bài viết được cấu trúc thành năm phần chính: phần thứ nhất là phần mở đầu tập trung thảo luận 

vấn đề cần nghiên cứu, những hệ quả của cuộc xung đột kể trên sẽ được thảo luận trong phần thứ 

hai và thứ ba. Những thách thức đến nỗ lực duy trì giá trị của luật pháp quốc tế và vai trò của các tổ 

chức quốc tế đa phương sẽ được thảo luận cụ thể trong phần hai. Phần thứ ba thảo luận về nguy cơ 

sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực và cạnh tranh nước lớn do xung đột quân sự Nga - Ukraine 

dẫn đến. Phần thứ tư tập trung thảo luận các tác động đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo 

của Việt Nam. Phần thứ năm là tóm tắt các hệ quả và tác động của xung đột quân sự Nga - Ukraine. 

2. Thách thức đến nỗ lực duy trì giá trị của luật pháp quốc tế và vai trò của các tổ chức  

đa phương 

2.1. Thách thức nỗ lực duy trì luật pháp quốc tế 

Cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các nước lớn. Các cường 

quốc nhằm duy trì ưu thế của mình có thể thúc đẩy hoặc phớt lờ những giá trị của luật pháp quốc tế 

hiện tại. Một số quốc gia có xu thế sử dụng sức mạnh cứng, bao gồm sức mạnh quân sự tại lãnh thổ 

của quốc gia khác. Nền tảng của trật tự thế giới hiện nay được dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và 

nỗ lực thực thi luật pháp quốc tế thông qua các cơ chế đa phương. Các nền tảng này đang bị thách 

thức bởi sự quay trở lại của chính trị cường quyền, các hành động đơn phương, áp đặt, sử dụng vũ 

lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước (Đặng Cẩm Tú, 

2021). Nga đơn phương đưa lực lượng vũ trang vào trong lãnh thổ của Ukraine, điều này đã tạo ra 

thách thức đối với nỗ lực duy trì thế giới dựa trên luật lệ; tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương 

Liên Hợp Quốc. Phương Tây cho rằng Nga đang triển khai các hành động theo chủ nghĩa xét lại 

(Revisionism) tại Ukraine; thách thức đến trật tự thế giới hiện tại ở phương diện địa chính trị và 

luật pháp (Ashley J. Tellis, 2022; Ioannis E. Kotoulas and Wolfgang Pusztai, 2022). Hành động 

đơn phương của Nga tại Ukraine đã đi ngược với chuẩn tắc giá trị cốt lõi của Hiến chương Liên 

Hợp Quốc về sử dụng vũ lực; nghiêm cấm sử dụng vũ lực tại lãnh thổ quốc gia khác (Ingrid Brunk 

and Monica Hakimi, 2022). 

Với lý do “không có bất cứ quốc gia phương Tây nào quan tâm đến an ninh của Nga” và sự mở 

rộng NATO (Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương) của Mỹ và đồng minh về phía Đông 

(Holly Ellyatt, 2022;  Paul Dibb, 2014), Tổng thống Putin đã triển khai lực lượng vũ trang tại lãnh 

thổ Ukraine; sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, đồng thời, phản đối Tổng thống Ukraine phát biểu tại 

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi việc phát biểu này được sự ủng hộ của 107 quốc gia (An Nhiên, 

2023). Với nỗ lực duy trì luật pháp quốc tế, một số nghị quyết và một số phát biểu lên án Nga do 

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đưa ra (Huyền Lê, 2023). Nga phản đối hầu hết các nghị quyết của 

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc liên quan đến vấn đề Ukraine; luôn nhấn mạnh đến ảnh hưởng và can 

dự của các quốc gia phương Tây vào các nghị quyết kể trên. Tổng thống Nga Putin đã có những 

phát biểu cho rằng Ukraine chưa bao giờ là một nhà nước độc lập mà là một phần lịch sử của nước 

Nga (Ingrid Brunk and Monica Hakimi, 2022). Nói cách khác, Nga không muốn Ukraine hoàn toàn 

độc lập, rời khỏi Nga, và xích lại gần phương Tây (Ingrid Brunk and Monica Hakimi, 2022). Lập 

luận kể trên của Nga đã ngầm bác bỏ giá trị của trật tự thế giới được xây dựng từ sau Chiến tranh 

thế giới thứ hai (Ingrid Brunk and Monica Hakimi, 2022). Nga đang cố gắng tuyên truyền về tính 

chính danh hành động quân sự của mình có sự tương đồng với các hành động quân sự của Mỹ và 

phương Tây trong quá khứ như việc Mỹ đưa quân vào Iraq, hay việc Mỹ đánh bom Kosovo (Ingrid 
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Brunk and Monica Hakimi, 2022). Tuy nhiên, quan điểm của phương Tây cho rằng, các hành động 

kể trên của Mỹ và đồng minh có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc và các quốc gia kể trên khi đó đang 

bị Liên Hợp Quốc trừng phạt, không giống như trường hợp của Ukraine (Claus Kreß, 2022).  

2.2. Suy giảm vai trò của các tổ chức đa phương  

Thứ nhất, cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine đã cho thấy vai trò hạn chế của các tổ chức đa 

phương như Liên Hợp Quốc và các cơ quan trực thuộc như Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội đồng 

bảo an Liên Hợp Quốc, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Vai 

trò của các tổ chức này chủ yếu tập trung vào giám sát tình hình; tạo ra các kênh trao đổi và thảo 

luận tìm kiếm giải pháp giải quyết các hệ quả của cuộc xung đột này, mà thiếu những cơ chế ràng 

buộc để kiềm chế hoạt động của các bên liên quan trực tiếp, chủ yếu là hoạt động của Nga.  

Mặc dù các cơ quan kể trên đều có những tuyên bố phản đối Nga, nhưng Liên Hợp Quốc chỉ 

một lần tuyên bố lên án hành động tấn công của Nga đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 

của Ukraine; đi ngược với những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng Liên 

Hợp Quốc và Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc chủ yếu tập trung đưa ra những nghị quyết lên án 

hành động của Nga đối với vấn đề nhân quyền; giải quyết khủng hoảng nhân đạo, đảm bảo an ninh 

lương thực, đưa ra nghị quyết không công nhận 4 tỉnh thuộc lãnh thổ Ukraine mà Nga sáp nhập 

(UN, 2022). Trong khi đó, tòa án quốc tế đã kêu gọi triển khai hoạt động điều tra chống lại loài 

người tại Ukraine (UN, 2022). Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nỗ lực bỏ phiếu lên án hành 

động quân sự của Nga, tuy nhiên đã bị Nga phủ quyết vào tháng 9/2022 (UN, 2022). Cơ quan 

nguyên tử Liên Hợp Quốc (IAEA) tích cực giám sát nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, và các hoạt 

động làm giàu uranium, nguy cơ các nhà máy điện nguyên tử tại Ukraine bị tấn công (UN, 2022). 

Có thể nói rằng, vai trò của Liên Hợp Quốc chỉ giới hạn trong việc giám sát tình hình tại Ukraine 

và để cung cấp một nền tảng thảo luận mà không đưa ra được bất kỳ đánh giá pháp lý nào về tính 

hợp pháp hoặc thực hiện bất kỳ bước nào để giải quyết xung đột. Một thực tế rằng, các ý kiến được 

đưa ra thông qua các kênh thảo luận thường vấp phải sự phản đối của một số quốc gia thành viên. 

Đây có thể coi là đóng góp tương đối hạn chế vào nỗ lực giải quyết tranh chấp quốc tế của Liên 

Hợp Quốc (Alena F Douhan, 2015).  

Thứ hai, cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine cũng cho thấy vai trò hạn chế của các tổ chức đa 

phương khu vực như Ủy ban châu Âu (EC), Liên minh châu Âu (EU), NATO, tổ chức Hiệp ước 

An ninh tập thể (CSTO). Các tổ chức này phản ứng khác nhau trong cuộc xung đột quân sự Nga - 

Ukraine. Những phản ứng liên quan cho thấy sự thiếu vắng của các cơ chế mang tính ràng buộc. 

Trong đó, EC và EU có phản ứng tương đối giống nhau trong vấn đề này. Các tổ chức này coi cuộc 

xung đột chỉ là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và tìm cách giải quyết thông qua gây áp lực lên 

Nga bằng các lệnh trừng phạt và cung cấp viện trợ tài chính, vũ khí khí tài cho Ukraine, cố gắng 

hạn chế xung đột lan rộng ra các quốc gia thành viên khác (Alena F Douhan, 2015). Thêm vào đó, 

EC, EU ủng hộ các hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine, đồng thời, nhấn mạnh hơn đến hệ 

quả của các hành động quân sự của Nga như nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu (EU, 

2022). Trên thực tế,  NATO và CSTO không có những biện pháp thực chất nào nhằm giải quyết 

xung đột bởi vì các tổ chức này không có các cơ chế giải quyết xung đột (Alena F Douhan, 2015). 

Với cách tiếp cận này, các tổ chức đa phương kể trên cho thấy hạn chế trong giải quyết các tranh 

chấp như hiện nay. 

3. Gia tăng nguy cơ sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực và cạnh tranh nước lớn  

3.1. Gia tăng nguy cơ sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực và chạy đua vũ trang 

Thứ nhất, cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine có thể gia tăng nguy cơ sử dụng vũ lực, đe dọa 

sử dụng vũ lực và chạy đua vũ trang. Cụ thể, những hành động vũ lực đơn phương trong xung đột 
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quân sự Nga - Ukraine khiến các cường quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Điều này có thể dẫn 

đến nguy cơ sai lầm chiến lược, bao gồm sai lầm quân sự trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày 

càng gia tăng. Những sai lầm chiến lược khiến các cường quốc thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn 

các vũ khí chiến lược và vũ khí hạt nhân nhằm mục đích răn đe, thậm chí tấn công phủ đầu. Điều 

này đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo và nhấn mạnh vũ khí hạt nhân không nên được coi là mục 

tiêu của các chiến dịch quân sự và luôn ngăn chặn nguy cơ về thảm họa hạt nhân (UN, 2022). Nếu 

điều này xảy ra, động lực đàm phán cắt giảm các loại vũ khí chiến lược và vũ khí hạt nhân giữa các 

cường quốc như Mỹ và Nga suy giảm, thúc đẩy hơn nữa chiến lược phát triển các loại vũ khí kể 

trên của các cường quốc khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... Trong báo cáo Đại hội 20 

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh “xây dựng lực lượng răn đe chiến lược hùng mạnh”. 

Nội dung kể trên phản ánh nỗ lực đẩy nhanh xây dựng lực lượng và trang bị vũ khí hạt nhân. Nội 

dung này lần đầu tiên được nhắc tới trong Báo cáo của một kì đại hội. Điều này cho thấy Trung 

Quốc đã nêu rõ vai trò của vũ khí hạt nhân trong khủng khoảng quân sự Ukraine; lý do Mỹ không 

dám đưa quân vào Ukraine đến từ hiệu quả răn đe của vũ khí hạt nhân của Nga (Liao Shi Feng, 

2022). Tương tự, với 3 văn bản chiến lược gồm “Chiến lược quốc phòng quốc gia”, “Tái xem xét 

phòng thủ đạn đạo”, “Tái xem xét vị thế hạt nhân” được công bố cùng ngày 27/10/2022, chính 

quyền Biden tiếp tục nhấn mạnh đến tính cấp thiết duy trì và tăng cường sức mạnh ngăn chặn của 

Mỹ đối với Trung Quốc; xác định những đe dọa từ phía Trung Quốc, ngăn chặn những hành động 

hung hăng, đồng thời chuẩn bị cho xung đột khi cần thiết; ưu tiên các thách thức của Trung Quốc 

tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo dõi các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân 

của các quốc gia khác (C. Todd Lopez, 2022). Tháng 12/2022, Nhật Bản đã đưa ra chiến lược an 

ninh quốc gia và quốc phòng mới (Christopher B. Johnstone, 2022). Trong đó, Trung Quốc, Nga là 

một trong những thách thức an ninh lớn nhất của Nhật Bản hiện nay (Sheila A. Smith, 2022). Hơn 

nữa, Nga và Nhật Bản hiện vẫn còn tồn tại tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Nhật Bản coi Nga là một 

trong những đối tác thân của Trung Quốc, từ đó, cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể khiến Nga 

ủng hộ Trung Quốc ngày càng cứng rắn tại biển Hoa Đông. Khả năng này khiến Nhật Bản cần có 

những hành động cứng rắn, và tăng cường quan hệ đồng minh an ninh với Mỹ. Với sự điều chỉnh 

của các cường quốc dưới tác động của cuộc xung đột quân sự  Nga - Ukraine, thì nguy cơ gây bất 

ổn tại khu vực Đông Á có thể gia tăng, trật tự an ninh khu vực này bị thay đổi. 

Thứ hai, cuộc khủng hoảng quân sự Nga - Ukraine tạo không gian các cường quốc thúc đẩy các 

biện pháp sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực trong các vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. 

Hơn nữa, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ thường dẫn tới chiến tranh hơn các loại tranh chấp khác 

(Ingrid Brunk and Monica Hakimi, 2022). Đáng chú ý, xung đột này tạo ra cơ hội cho các cường 

quốc tiền lệ “xét lại” trong cục diện thế giới hiện tại. Trung Quốc sẽ ngăn chặn và tận dụng chính 

trị cường quyền trong các vấn đề tranh chấp; khả năng sử dụng vũ lực giải quyết tranh chấp; duy trì 

ưu thế hơn nữa đối với các đối tác quân sự chủ chốt, trong khi vẫn duy trì một phần luật pháp quốc 

tế nhằm gia tăng không gian tự chủ trong cạnh tranh giữa các nước lớn từ đó, tạo lợi thế giải quyết 

các vấn đề bên trong và bên ngoài Trung Quốc.  

Đối với Trung Quốc, tháng 06/2022, Chủ tịch quân ủy trung ương Tập Cận Bình đã kí “Cương 

yếu hoạt động quân sự của quân nhân trong giai đoạn không chiến tranh”2. Với sự ra đời của cương 

yếu này, Trung Quốc có thể huy động quân đội để xử lý các vấn đề khu vực ảnh hưởng đến lợi ích 

                                                 
2 Bản Cương yếu này được triển khai thí điểm và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 06 năm 2022, Cương yếu này nhằm mục 

đích thích ứng, thích ứng một cách hiệu quả với các rủi ro thách thức của Trung Quốc, ứng phó với các sự kiện đột xuất, 

xây dựng các phương thức mới về sử dụng sức mạnh quân sự, quy phạm hóa việc thực hiện tổ chức các hoạt động của 

quân nhân trong giai đoạn không chiến tranh. 新华社. (2022). 中央军委主席习近平签署命令发布《军队非战争军事

行动纲要（试行》. http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/13/content_5695496.htm, 检阅日期01/07/ 2022. 
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của Trung Quốc, bảo vệ tuyến đường vận tải trọng yếu với các hàng hóa chiến lược như dầu mỏ; 

bảo đảm lợi ích của các nhà đầu tư của Trung Quốc tại hải ngoại; tạo không gian pháp lý rộng lớn 

cho Trung Quốc trong việc xử lý các vấn đề chính trị thông qua hình thức vũ trang. Ở một mức độ 

nhất định, Trung Quốc có thể tránh được những chỉ trích về sự bất nhất trong hành động và lời nói, 

mà vẫn duy trì được tính thống nhất trong các lập luận của mình về tính hợp pháp khi sử dụng vũ 

lực và sự “phát triển hòa bình” hoặc “quốc gia yêu chuộng hòa bình” (Zhang Shuhua, 2022). Nói 

cách khác, “Cương yếu” này tạo cơ sở cho Trung Quốc duy trì mục tiêu “duy trì quyền lợi” và 

“duy trì ổn định” trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển như biển Hoa Đông, 

biển Đông, hoặc vấn đề Đài Loan thông qua biện pháp vũ trang, nhưng không làm giảm sự ủng hộ 

của một số quốc gia đối với Trung Quốc trong trường hợp sử dụng vũ lực.  

3.2. Gia tăng mức độ cạnh tranh nước lớn  

Cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine gia tăng hơn nữa xu thế đối đầu giữa các cường quốc. 

Các cường quốc thân cận có xu thế tăng cường quan hệ với nhau, trong đó Mỹ và đồng minh 

phương Tây tiếp tục cải thiện và tăng cường quan hệ, Nga và Trung Quốc tiếp tục khẳng định quan 

hệ đối tác “vững như bàn thạch”, thông qua việc cải thiện quan hệ, các bên nỗ lực duy trì và gia 

tăng lợi thế trong và sau khi cuộc xung đột kết thúc. Bên cạnh đó, các cường quốc đẩy mạnh cạnh 

tranh tại các khu vực khác. Các cường quốc này có thể giảm bớt sức ép lẫn nhau trong ngắn hạn, 

nhằm chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với cường độ mạnh hơn và phạm vi lớn hơn. Trong đó, 

Trung Quốc có thể tận dụng cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine để duy trì lợi thế của mình, giảm 

bớt sức ép để chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với Mỹ ở mức độ và phạm vi rộng lớn hơn tại khu 

vực châu Á - Thái Bình Dương. Nói cách khác, khi trỗi dậy với tư cách cường quốc toàn cầu, 

Trung Quốc ít khả năng chấp nhận đứng bên lề mà phải “đóng vai trò nhất định” trong các xung 

đột quốc tế với vị thế chủ động hoặc bị động. Cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine là cơ hội lớn 

nếu Trung Quốc đóng được vai trò mang tính xây dựng trong đối đầu gay gắt và phức tạp giữa các 

siêu cường trong tương lai; từ đó duy trì ưu thế trong cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc, hoặc trong quan 

hệ Nga - Trung Quốc.   

Thứ nhất, quan hệ Nga và Trung Quốc trở lên khăng khít hơn. Đối với Nga, sau khi phải hứng 

chịu nhiều lệnh trừng phạt chưa từng thấy từ phương Tây, Nga sẽ phải xem Trung Quốc là hy vọng 

duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột quân sự kể trên với vị thế “chiến thắng”. Trung Quốc tích cực 

thể hiện thái độ đó hộ Nga với việc khẳng định quan hệ “vững như bàn thạch”; tạo điều kiện cho 

Nga triển khai các hoạt động đối đầu Mỹ và phương Tây tại Ukraine, từ đó đạt được mục tiêu kiềm 

chân các cường quốc tại khu vực này. Cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine càng kéo dài càng gia 

tăng khả năng tạo cơ hội chiến lược cho Trung Quốc phát triển và tạo dựng được vị thế, duy trì ưu 

thế trong các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ… Từ đó, sức ép từ cường quốc hạt nhân với Trung 

Quốc có thể suy giảm. Việc gia tăng quan hệ với Nga, Trung Quốc sẽ khiến Mỹ và châu Âu cần sự 

giúp đỡ của Trung Quốc để ngăn ngừa chiến tranh ở Ukraine leo thang thành một xung đột rộng 

lớn hơn ở châu Âu. Trung Quốc có thể khiến Mỹ và đồng minh phải nhượng bố hoặc giảm bớt sức 

ép đối với Trung Quốc trong một số vấn đề tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nếu khả năng 

trên xảy ra, Trung Quốc có thời gian chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với cường độ mạnh hơn và 

phạm vi rộng lớn hơn với Mỹ trong khu vực.  

Thứ hai, quan hệ Mỹ và đồng minh trở lên gắn kết hơn, đặc biệt là quan hệ Mỹ và EU, Mỹ và 

Nhật Bản (Asma Khalid, 2022; Ingrid Brunk and Monica Hakimi, 2022). Mỹ thúc đẩy chiến lược 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm kiềm chế hành động của Trung Quốc tại khu vực, gia tăng 

kiềm chế Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ như vấn đề Đài Loan. Trên thực tế, Mỹ và 

đồng minh đã điều chỉnh chính sách trong một số vấn đề, bao gồm biển Đông, tuy nhiên, mức độ 
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điều chỉnh vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là Mỹ và EU cần tập trung hơn lực lượng để giải 

quyết cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine; đưa ra những lệnh trừng phạt đối với Nga, cung cấp 

vũ khí cho Ukraine, giải quyết vấn đề xung đột nhân đạo; vấn đề người tị nạn. Điều này có nghĩa 

rằng, sức ép của Mỹ và đồng minh phương Tây với Trung Quốc tại biển Đông có phần suy giảm. 

Vì vậy, với sự can dự có chừng mực của Mỹ và đồng minh vào biển Đông, Trung Quốc có thể tiếp 

tục duy trì sự tự chủ của mình trong vấn đề tranh chấp tại biển Đông.    

4. Tác động đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam 

4.1. Xung đột quân sự Nga - Ukraine có thể giảm không gian tự chủ của Việt Nam trong các 

vấn đề biển, đảo 

Sự tự chủ của Việt Nam chủ yếu đến từ nỗ lực duy trì luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước 

Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 và duy trì môi trường xung quanh hòa bình ổn định. Thực 

tế có mâu thuẫn giữa sự nỗ lực duy trì giá trị của luật pháp quốc tế và sự trở lại của chính trị cường 

quyền. Trong đó, các cường quốc có xu thế giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng sức mạnh cứng, 

đặc biệt là sức mạnh quân sự mà không ưu tiên tuân thủ luật pháp quốc tế.  

Thứ nhất, nỗ lực của Việt Nam tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì tính thượng tôn pháp luật 

tiếp tục bị ảnh hưởng. Trên thực tế, đối với các quốc gia vừa và nhỏ - bao gồm Việt Nam, luật pháp 

quốc tế và các tổ chức quốc tế được coi là những công cụ quan trọng nhằm duy trì không gian tự 

chủ trong các vấn đề đối ngoại. Việt Nam luôn nhấn mạnh đến giá trị của luật pháp quốc tế và vai 

trò của các tổ chức đa phương mang tính toàn cầu, đặc biệt là Liên Hợp Quốc trong giải quyết các 

vấn đề tranh chấp. Tuy nhiên, việc Nga đơn phương đưa quân vào Ukraine có thể tạo ra những tiền 

lệ cho các quốc gia khác. Đáng chú ý rằng, lập trường của Trung Quốc tại các khu vực có tranh 

chấp chủ quyền lãnh thổ được thiết lập một phần dựa trên các căn cứ lịch sử. Do đó, Trung Quốc 

cũng có thể tận dụng những lập luận của Nga về mối gắn kết lịch sử giữa Nga và Ukraine để củng 

cố hơn cho những lập trường liên quan đến biển Hoa Đông, biển Đông - những lập luận để củng cố 

tính chính danh cho các hoạt động sử dụng vũ lực trên biển có thể xảy ra trong tương lai. Nói cách 

khác, lập luận của Nga về vấn đề lịch sử của Ukraine có thể tạo cơ sở cho Trung Quốc xây dựng 

lập luận của mình nếu triển khai các hành động quân sự tại các khu vực tranh chấp chủ quyền lãnh 

thổ. Điều đó chứng tỏ rằng, các cường quốc có thể tận dụng và diễn giải luật pháp quốc tế theo 

những hướng có lợi cho mình; hạn chế tính ràng buộc của luật pháp quốc tế đối với việc triển khai 

lực lượng quân đội để giải quyết các vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Vì vậy, việc các cường quốc, bao 

gồm Trung Quốc, có xu thế phớt lờ hoặc diễn giải luật pháp quốc tế theo hướng có lợi cho mình 

trong các tranh chấp đã làm suy giảm nỗ lực duy trì luật pháp quốc tế, từ đó, ảnh hưởng đến không 

gian tự chủ của Việt Nam trong vấn đề biển, đảo. 

Thứ hai, Việt Nam tiếp tục đối mặt với việc vai trò hạn chế của các tổ chức đa phương quốc tế 

trong giải quyết tranh chấp. Hiện nay, Liên Hợp Quốc với các nguyên tắc không sử dụng vũ lực, 

vẫn đóng vai trò là tổ chức trọng yếu kiềm chế các quốc gia sử dụng vũ lực tại lãnh thổ quốc gia 

khác, tuy nhiên, tổ chức đa phương này cho thấy giới hạn nhất định trong giải quyết tranh chấp 

giữa các quốc gia; thiếu những cơ chế giải quyết mang tính ràng buộc; yêu cầu các quốc gia thành 

viên bắt buộc phải tuân thủ. Cả Nga và Trung Quốc đều là thành viên thường trực của Hội đồng 

Bảo an Liên Hợp Quốc; có quyền phủ quyết với các nghị quyết của các thành viên khác đưa ra. Do 

đó, Hội đồng kể trên không thể đưa ra những nghị quyết trừng phạt quốc gia thành viên có sử dụng 

vũ lực. Thêm vào đó, các tổ chức đa phương khu vực hiện nay vẫn chủ yếu hoạt động theo nguyên 

tắc “đồng thuận” như ASEAN, không tồn tại một cơ chế chuyên biệt về giải quyết tranh chấp chủ 

quyền lãnh thổ tại khu vực. Các tổ chức này chủ yếu đóng vai trò là một trong những các kênh trao 

đổi, đàm phán nhằm kiểm soát xung đột, nhưng có vai trò hạn chế trong giải quyết tranh chấp   

quốc tế.  
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Thứ ba, Việt Nam tiếp tục đối mặt với những ảnh hưởng gia tăng của cuộc cạnh tranh nước lớn, 

thậm chí chạy đua vũ trang giữa các cường quốc tại khu vực. Để duy trì và tăng cường ưu thế trong 

các cuộc cạnh tranh này, các cường quốc có xu thế gia tăng sức mạnh cứng; bao gồm sức mạnh quân 

sự, xây dựng các liên minh liên kết an ninh và quân sự. Cụ thể, với xu thế gia tăng kiềm chế Trung 

Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm duy trì ưu thế trong cạnh tranh Mỹ - 

Trung, bao gồm trong cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine, Mỹ và đồng minh có thể tính toán đến 

khả năng mở rộng các liên minh/ liên kết an ninh và quân sự Đối thoại Tứ giác an ninh (QUAD) và 

Thỏa thuận hợp tác quốc phòng Anh, Mỹ, Úc (AUKUS), hoặc có điều chỉnh chiến lược an ninh tại 

khu vực Đông Á; trong đó, cuộc xung đột quân sự Ukraine - Nga đã khiến Nga và Trung Quốc phối 

hợp mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực Đông Á. Nga và Trung Quốc tăng cường tổ chức các cuộc 

tập trận chung tại khu vực Viễn Đông của Nga. Điều này được coi là tác nhân thúc đẩy hơn nữa 

QUAD và AUKUS gia tăng phạm vi ảnh hưởng. Đối với Trung Quốc, nỗ lực giảm thiểu sự hiện diện 

của Mỹ và đồng minh tại khu vực xung quanh là một trong những mục tiêu trọng yếu. Do đó, Trung 

Quốc có thể phản ứng mạnh mẽ; bao gồm quân sự nếu khả năng mở rộng AUKUS hoặc QUAD trong 

khu vực. Lập luận của Nga để dọn đường đưa quân đội vào lãnh thổ Ukraine có thể được Trung Quốc 

tiếp thu, học tập để triển khai các hoạt động quân sự của mình. Hơn nữa, Trung Quốc định vị QUAD 

và AUKUS lần lượt là các liên minh an ninh và quân sự, rất quan tâm đến quan điểm và phản ứng 

của các quốc gia xung quanh về những liên minh/liên kết kể trên. Trung Quốc có thể tiến hành các 

hoạt động quân sự tại khu vực Đông Á để kiềm chế ảnh hưởng của các liên minh/ liên kết an ninh và 

quân sự kể trên. Sự gia tăng hoạt động của các liên minh/ liên kết an ninh và quân sự, đồng thời, phản 

ứng của Trung Quốc đối với các liên minh/ liên kết kể trên có thể dẫn tới những nguy cơ bất ổn trong 

khu vực. Những nguy cơ bất ổn về an ninh và quân sự do cạnh tranh nước lớn trong khu vực tạo ra có 

thể khiến lựa chọn của Việt Nam khó khăn hơn.   

4.2. Tác động đến vấn đề biển Đông của Việt Nam 

 Thứ nhất, cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine có thể tác động đến xu thế “quốc tế hóa” vấn 

đề biển Đông. Cụ thể, quan điểm của Việt Nam là hoan nghênh sự đóng góp của các quốc gia trong 

và ngoài khu vực vào hòa bình, và ổn định của biển Đông. Xét ở một mức độ nhất định, các cường 

quốc ngoài khu vực triển khai các hoạt động tự do hàng hải tại biển Đông, có thể coi là một trong 

những đóng góp vào nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định tại biển Đông. Tuy nhiên, việc các cường 

quốc trong và ngoài khu vực tập trung đối đầu trong cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine đã tác 

động, hạn chế sự tham gia của một số cường quốc ngoài khu vực vào vấn đề biển Đông.  

Thứ hai, quan hệ khăng khít giữa Nga và Trung Quốc có thể khiến Nga giảm bớt động lực tham 

gia vào vấn đề biển Đông như nêu ra lập trường và quan điểm về vấn đề biển Đông. Ở một mức độ 

nhất định, lập trường của Nga có xu thế tương đồng với lập trường của Trung Quốc tại biển Đông. 

Điều này có thể thấy qua phản ứng của Nga đối với phán quyết của tòa trọng tài về vụ kiện Trung 

Quốc của Phillippine năm 2016 (Richard Javad Heydarian, 2022b). Thêm vào đó, để phá thế bao 

vây của Mỹ và phương Tây, Nga tiếp tục phải xích lại gần hơn nữa với Trung Quốc. Việc xích lại 

gần với Trung Quốc cũng có thể khiến Nga phải giảm bớt mức độ tập trung tại biển Đông. Mặc dù, 

các công ty dầu khí của Nga đang là những đối tác chủ yếu trong hoạt động hợp tác khai thác dầu 

khí của một số quốc gia như Việt Nam và Indonesia tại biển Đông (Richard Javad Heydarian, 

2022b), tuy nhiên, nhằm tăng cường quan hệ với Trung Quốc, Nga có thể giảm động lực gia tăng 

hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí chung với các nước tại biển Đông, bao gồm Việt Nam tại khu 

vực thềm lục địa của Việt Nam. Điều này có nghĩa rằng đan xen lợi ích giữa Việt Nam với các 

cường quốc, bao gồm Nga tại biển Đông có thể suy giảm.   

Cuộc xung đột Ukraine đã khiến một số thành viên chủ chốt của EU giảm động lực triển khai 

các hoạt động tự do hàng hải tại khu vực biển Đông; nơi có vai trò quan trọng đối với các hoạt 

động thương mại của EU, để tập trung đối đầu với Nga thông qua các hoạt động ủng hộ, viện trợ 
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vũ khí, áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Nga. Nói cách khác, Mỹ và đồng minh của Mỹ tại khu 

vực phải san sẻ và phân tán nguồn lực để đối phó với các hoạt động quân sự kể trên. Việc san sẻ 

này khiến nỗ lực kiềm chế Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ 

không đạt được kì vọng, bao gồm kiềm chế Trung Quốc trong vấn đề biển Đông. Việc tập trung 

hơn nguồn lực vào cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine đã khiến EU giảm tần suất triển khai tàu 

chiến thực hiện tự do hàng hải tại biển Đông, trong năm 2022, các quốc gia chủ chốt của EU không 

triển khai tàu chiến duy trì tự do hàng hải tại biển Đông. Do đó, cuộc xung đột quân sự Nga - 

Ukraine đã khiến động lực tham gia vào vấn đề biển Đông của các cường quốc ngoài khu vực suy 

giảm. Việc các cường quốc ngoài khu vực giảm thiểu các hoạt động tại biển Đông có thể ảnh 

hưởng đến xu thế “quốc tế hóa biển Đông”, từ đó, tác động đến nỗ lực của Việt Nam duy trì hòa 

bình ổn định tại khu vực này. 

Thứ ba, ở một mức độ nhất định, cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine có tác động đến nỗ lực 

hiện đại hóa quân đội của Việt Nam. Hiện nay, Nga là đối tác hợp tác quân sự lớn nhất; nguồn 

cung vũ khí chủ yếu của Việt Nam. Việc Nga tập trung sức mạnh và nguồn lực giành lợi thế về 

quân sự tại chiến trường Ukraine ảnh hưởng đến các dịch vụ về quốc phòng mà Nga đang cung cấp 

cho Việt Nam như dịch vụ bảo dưỡng, huấn luyện quân nhân... Thêm vào đó, với hành động quân 

sự tại Ukraine, Nga đang phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt, bao gồm trừng phạt các đối tác, 

công ty có quan hệ hợp tác với Nga. Điều này khiến Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt 

bởi các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Nga (Richard Javad Heydarian, 2022a). 

Thứ tư, cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine khiến Việt Nam đối mặt với các hoạt động gia 

tăng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại biển Đông. Cụ thể, Trung Quốc thường có xu 

thế tận dụng sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào các tranh chấp hoặc điểm nóng ở khu vực khác để 

gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại biển Đông. Cụ thể, Năm 2014, ngay sau khi Nga sáp nhập 

bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình, thì Trung Quốc cũng triển khai hoạt động hạ đặt giàn 

khoan trái phép tại vùng thềm lục địa của Việt Nam và triển khai hoạt động cải tạo các đảo mà 

Trung Quốc kiểm soát trái phép tại Trường Sa. Tháng 2/2022, khi Nga đơn phương đưa quân đội 

vào lãnh thổ Ukraine, thì Trung Quốc gia tăng tần suất và số lượng các cuộc tập trận tại khu vực 

quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thậm chí, có những cuộc tập trận được tổ chức tại khu vực nằm 

sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.  

5. Kết luận 

Cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine đã khiến nỗ lực duy trì giá trị của luật pháp quốc tế và vai 

trò của các tổ chức quốc tế đa phương bị suy giảm. Trong khi đó, cuộc xung đột quân sự kể trên lại 

làm gia tăng nguy cơ sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, cạnh tranh giữa các cường quốc. 

Những hệ quả này tạo ra những tác động đến nỗ lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay, trong đó, không gian tự chủ của Việt Nam trong vấn đề biển, đảo bị suy 

giảm, nỗ lực “quốc tế hóa” và nỗ lực duy trì hòa bình ổn định tại biển Đông đang bị thách thức. 

Thêm vào đó, cường quốc trong khu vực tận dụng cuộc khủng hoảng quân sự Nga - Ukraine để gia 

tăng ảnh hưởng và kiểm soát biển Đông.  
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